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TÓM TẮT 
Những năm gần đây, chế biến gỗ là ngành kinh tế chính của người dân thôn 
Hữu Bằng. Bên cạnh lợi ích kinh tế mà nghề chế biến gỗ mang lại cho người 
dân nơi đây thì vấn đề môi trường nước mặt tại đây cũng đang được quan 
tâm. Trong nghiên cứu này tập trung đánh giá hiện trạng môi trường nước 
thông qua các chỉ tiêu: pH, TSS, BOD5, COD, DO, nitrit, photphat và 
Coliforms tại 10 vị trí quan trắc. Kết quả nghiên cứu cho thấy hàm lượng 
chất hữu cơ và chất rắn lơ lửng có trong nước đều cao như: TSS, COD, 
BOD5 , NO2

- và PO4
3- tại một số vị trí đều vượt quá giới hạn cho phép tại cột 

B của QCVN 08:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 
nước mặt, đặc biệt tại 3 vị trí là: VT3, VT5 và VT7 nước thải có màu đen và 
bốc mùi hôi thối làm mất mỹ quan đô thị. Ngoài ra, ở nhiều vị trí lấy mẫu, kết 
quả phân tích cho thấy có sự xuất hiện rất lớn của Coliforms có trong môi 
trường nước. Trong nghiên cứu này cũng đã đề xuất các giải pháp cải thiện 
chất lượng nước mặt cần kết hợp nhiều biện pháp kỹ thuật, quản lý cũng như 
tuyên truyền giáo dục đến cộng đồng. 
 
ABSTRACT 

In recent years, wood processing has been the main economic sector of 
people in Huu Bang village. In addition to the economic benefits that wood 
processing brings to the people here, the problem of the surface water 
environment here is also very concerning. This study was carried out to 
investigate the current state of the water environment through the following 
criteria: pH, TSS, BOD5, COD, DO, nitrite, phosphate, and Coliforms at 10 
monitoring locations. The research results show that the organic matter 
content in the water is high, for example, TSS, COD, BOD5, NO2

- and PO4
3- 

in some locations, the allowed limit exceeded the allowable limit of column B 
QCVN 08:2023/MONRE - National technical regulation on surface water. At 
03 positions are VT3, VT5, and VT7, the wastewater is black and has a 
stench, causing a loss of city beauty. In addition, in many sampling locations, 
the analysis results show that there is a very large presence of Coliforms in 
the water. In this study, it was also proposed solutions that improve surface 
water quality need to combine many measures of technique, management as 
well as propaganda and education to the public community. 
 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Trong những năm gần đây, việc phát triển 

làng nghề tại các địa phương đang được sự 

quan tâm của các cấp từ trung ương đến địa 

phương [1]. Tính riêng trên địa bàn thành phố 

Hà Nội có xấp xỉ 3.000 cơ sở sản xuất kinh 

doanh các sản phẩm từ gỗ, trong đó chủ yếu là 

các hộ cá thể tập trung tại các làng nghề lâu 

đời [2]. Các làng nghề hoạt động đã góp phần 

quan trọng trong giải quyết việc làm cho người 
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lao động, nâng cao thu nhập, đồng thời phát 

triển tinh hoa văn hóa của dân tộc. Bước vào 

hội nhập trong nền kinh tế thị trường, các làng 

nghề Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội 

và thách thức [3, 4]. Bên cạnh những lợi ích 

kinh tế mang lại từ các làng nghề thì một trong 

những vấn đề lớn phải đối mặt đó là vấn đề 

môi trường. Trong đó vấn đề chất thải không 

qua xử lý hoặc xử lý không triệt để được đưa 

vào môi trường không phải là hiếm gặp. Do 

đó, nghiên cứu môi trường và đề xuất các giải 

pháp bảo vệ môi trường tại các làng nghề luôn 

là vấn đề nóng. 

Xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, thành phố 

Hà Nội nổi tiếng với làng nghề dệt trước đây. 

Từ những năm 90 trở lại đây, nhận thấy chế 

biến gỗ là một hướng kinh doanh mang lại hiệu 

quả cao, người dân nơi đây tập trung vào chế 

biến gỗ [5]. Hữu Bằng là xã tiên phong trong 

huyện Thạch Thất về phát triển làng nghề và 

kinh doanh gỗ. Theo số liệu thống kê của UBND 

xã, chế biến gỗ đã thu hút tới 80% lao động 

trong toàn xã và tạo nên 78% tổng thu nhập.  

Bên cạnh đó vấn đề phát sinh từ làng nghề 

chế biến gỗ rất đáng quan tâm. Theo số liệu 

thống kê cho thấy mỗi ngày lượng rác thải rắn 

của Hữu Bằng có thể lên tới 20 tấn [6]. Một 

số khu vực nơi chứa rác thì bốc mùi hôi thối 

khi trời nắng, khi trời mưa thì xuất hiện 

những dòng nước đen ngòm chảy ra đường, 

xuống mương gây ô nhiễm nguồn nước. Việc 

thu gom và xử lý rác thải, nước thải tại nơi 

đây còn tồn đọng một số vấn đề. Trong 

nghiên cứu này, tập trung đánh giá thực trạng 

môi trường nước mặt tại xã Hữu Bằng do ảnh 

hưởng của làng nghề chế biến gỗ, qua phân 

tích và đánh giá 8 chỉ tiêu.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1. Phương pháp thu thập và kế thừa số 

liệu 
Thu thập các báo cáo, số liệu quan trắc, số 

liệu điều tra và các văn bản pháp lý liên quan 

[7, 8]. 

 Các tài liệu khác liên quan (các bài báo 

khoa học, tạp chí, sách, giáo trình...). 

2.2. Phương pháp phỏng vấn 
Thu thập thông tin trực tiếp của một số người 

dân trên địa bàn xã Hữu Bằng để có những 

thông tin về hoạt động sản xuất, xả thải… 

2.3. Phương pháp khảo sát 
Khảo sát toàn bộ làng nghề về một số vấn 

đề như: dân cư, địa hình, khu vực sản xuất, khu 

vực xả thải và các ao chứa nước. 

2.4. Phương pháp lấy mẫu và bảo quản mẫu 
Phương pháp lấy mẫu nước và bảo quản 

mẫu nước [9]: Việc lấy mẫu phân tích được 

thực hiện theo TCVN 6663-1:2011 (ISO 5667-

2:2006), Chất lượng nước - Lấy mẫu – Phần 1: 

Hướng dẫn kỹ thuật lấy mẫu; TCVN 6663-

3:2003 (ISO 5667-3:1985), Chất lượng nước – 

Lấy mẫu – Phần 3: Hướng dẫn bảo quản và xử 

lý mẫu; TCVN 5994:1995 (ISO 5667-4:1987), 

Chất lượng nước – Lấy mẫu, Hướng dẫn lấy 

mẫu ở hồ ao tự nhiên và nhân tạo và TCVN 

6663-6:2008 (ISO 5667-6:2005), Chất lượng 

nước – Lấy mẫu – Phần 6: Hướng dẫn lấy mẫu 

ở sông suối.  

2.5. Phương pháp phân tích trong phòng thí 

nghiệm 
Các phương pháp phân tích trong phòng thí 

nghiệm (Bảng 1). 

 

Bảng 1.  Các phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm [9] 

STT Thông số Phương pháp quan trắc, số hiệu tiêu chuẩn 
1 pH TCVN 6492:2011 
2 BOD5 TCVN 6001-1:2008 
3 COD TCVN 6491:1999 
4 TSS TCVN 6625:2000 
5 DO TCVN 7325:2016 
6 Tổng Phốt pho TCVN 6202:2008 
7 Tổng Nitơ TCVN 6624:1-2000 
8 Tổng Coliform TCVN 8775:2011 
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2.6. Xử lý số liệu và đánh giá kết quả 
Số lần lặp lại cho mỗi thông số phân tích là 

n=3. Các kết quả thí nghiệm được tính toán và 
xử lý bằng công cụ Data Analysis của phần mềm 
Microsoft Excel.  
3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Các vị trí nghiên cứu 
Nghiên cứu đã tiến hành lấy mẫu nước mặt 

tại 10 vị trí xung quanh làng nghề chế biến gỗ 
xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, thành phố Hà 
Nội (Bảng 2). 

 

Bảng 2. Các vị trí lấy mẫu 

STT Kí hiệu mẫu Toạ độ Vị trí 

1 VT1 21o2’23’’B; 105o38’15’’Đ 
Mương cung cấp nước tưới tiêu cho ruộng lúa của  
xã Hữu Bằng. 

2 VT2 21o2’10’’B; 105o37’22”Đ 
Hệ thống mương cung cấp nước phục vụ cho tưới tiêu  
của người dân xã Hữu Bằng. 
 

3 VT3 21o1’55’’B; 105o37’18”Đ Cống nước thải ven làng nghề chế biến gỗ. 

4 VT4 21o1’29”B; 105o36’43”Đ 
Ao sen của xã Hữu Bằng - nơi tiếp nhận nước thải của các  
hộ dân sống trong khu vực. 

5 VT5 21o1’19”B; 105o36’33”Đ 
Suối Cống tiếp giáp của 2 xã Hữu Bằng và Bình Phú –  
xa cổng xả thải của làng nghề chế biến gỗ. 

6 VT6 21o1’28”B; 105o36’44”Đ 
Ao sen tiếp giáp xã Hữu Bằng – xa cống xả thải của các  
hộ dân sống xung quanh khu vực. 

7 VT7 21o1’27”B; 105o36’45”Đ 
Ao sen bên trong xã Hữu Bằng – nơi tiếp giáp với  
làng nghề chế biến gỗ. 

8 VT8 21o1’44”B; 105o37’7”Đ Khu sản xuất gần nghĩa trang xã Hữu Bằng. 

9 VT9 21o2’22”B; 105o36’43’Đ 
Mương cung cấp nước tưới tiêu cho hoa màu của  
xã Hữu Bằng. 

10 VT10 21o2’11”B; 105o37’22”Đ Nước mương tưới tiêu của hệ thống thủy lợi xã Hữu Bằng. 
 

3.2. Kết quả phân tích một số chỉ tiêu nước mặt  
  

 

Bảng 3. Kết quả phân tích một số chỉ tiêu trong nước thải 

TT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Kết quả phân tích QCVN 
08:2023/B

TNMT 
Cột B 

VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 VT6 VT7 VT8 VT9 VT10 

1 pH - 7,42 7,44 5,5 5,7 5,4 8,2 8,15 7,73 7,26 7,0 6,0 - 8,5 

2 
Hàm 
lượng 
BOD5 

mg/L 5,04 0,72 20,4 20,9 27,1 28,2 16,8 18,6 24,4 4,5 ≤ 6 

3 
Hàm 
lượng 
COD 

mg/L 95 50 266 162 148 120 120 250 60 60 ≤ 15 

4 
Tổng chất 

rắn lơ lửng 
(TSS) 

mg/L 145 135 189 116 200 124 179 110 126 117 ≤ 100 

5 

Hàm 
lượng oxy 

hoà tan 
(DO) 

mg/L 10,2 9,79 1,1 3,1 7,25 7,91 2,8 2,91 2,9 7,91 ≥ 5,0 

6 
Tổng phốt 
pho (tính 
theo P) 

mg/L 0,28 0,29 0,37 0,4 0,32 0,42 0,45 0,36 0,3 0,26 ≤ 0,3 

7 
Tổng Nitơ 
(tính theo 

N) 
mg/L 2,3 1,6 3,2 1,35 1,23 2,12 2,31 2,65 2,76 2,05 ≤ 1,5 

8 
Tổng 

Coliform 
CFU/ 

100 mL 
4500 3450 32000 14300 23000 14000 13800 2300 7000 3550 ≤ 5000 
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* Độ pH 

Độ pH có ảnh hưởng lớn tới các sinh vật sống 

trong nước. Sự thay đổi pH thường liên quan đến 

sự có mặt của các hóa chất kiềm hoặc axit, sự 

phân hủy chất hữu cơ, sự hòa tan của một số 

anion PO4
3-, NO3

-
 trong môi trường nước… 

Từ biểu đồ Hình 1 cho thấy hầu hết các vị trí 

đều có pH nằm trong khoảng từ 6,0 – 8,5 theo 

cột B, QCVN 08:2023/BTNMT. Tuy nhiên, tại 

3 vị trí VT3, VT4 và VT5 có pH < 6,0 không 

nằm trong giới hạn của QCVN. Sau khi khảo 

sát thực địa cho thấy, tại 3 vị trí trên đều là 

nguồn nước mặt tiếp nhận nước thải tổng hợp 

của nước thải sinh hoạt, nước mưa và nước thải 

sản xuất nông nghiệp không có biện pháp xử lý. 

Theo đánh giá cảm quan tại khu vực lấy mẫu có 

mùi hôi, nước đục và có rác thải xung quanh 

khu vực.  
 

 
Hình 1. Biểu đồ thể hiện giá trị pH  

 
* Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5) 

BOD5 được xác định sau 5 ngày và giá trị 

càng cao thì chứng tỏ lượng chất hữu cơ có khả 

năng phân hủy sinh học càng lớn, đồng nghĩa 

với mức ô nhiễm chất hữu cơ càng cao. 

Qua kết quả từ Hình 2 cho thấy, BOD5 của 

7/10 vị trí của mâũ phân tích vươṭ quá giới haṇ 

cho phép của cột B, QCVN 08:2023/BTNMT 

(6 mg/L). Như vậy cho thấy rằng, nhiều chất 

có mặt trong môi trường bị phân hủy bởi các vi 

sinh vật trong nước dẫn đến hàm lượng BOD5 

tại các vị trí này đều rất cao so với quy chuẩn, 

điều đó phản ánh chất lượng nước tại các vị trí 

này đang ở mức cảnh báo bởi các chất hữu cơ 

dễ phân hủy, chỉ có 3 mẫu tại VT1, VT2 và 

VT10 là nằm trong giới hạn cho phép. 

 

 
Hình 2. Biểu đồ thể hiện giá trị BOD5 
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* Nhu cầu oxy hóa học (COD) 

Trong quá trình phân tích mức độ ô nhiễm 

nguồn nước (nước mặt, nước thải sinh hoạt, 

nước thải làng nghề và nước thải công nghiệp) 

thì COD một trong những chỉ số quan trọng cần 

được phân tích và đánh giá vì nó cho biết hàm 

lượng chất hữu cơ có trong nước. Chỉ số COD 

trong nước càng cao thì chứng tỏ nguồn nước 

bị ô nhiễm càng nặng. 

Kết quả từ Hình 3 cho thấy, tất cả các vị trí 

lấy mẫu hàm lưọng COD đều vượt so với quy 

chuẩn QCVN 08: 2023/BTNMT (15 mg/L). 

Trong đó có vị trí số lấy mẫu số 3 đo được là 

266 mg/L (cao hơn gấp 18 lần so với quy 

chuẩn) và VT8 có giá trị COD đo được là 250 

mg/L (cao hơn gấp 17 lần so với quy chuẩn). 

Ngoài ra, các vị trí còn lại đều cao hơn so với 

quy chuẩn từ 3 ÷ 10 lần. Điều này chứng tỏ 

hàm lượng các chất hữu cơ trong nước rất 

nhiều, nguyên nhân chủ yếu từ các sản phẩm 

của quá trình chế biến gỗ. Đặc biệt, VT3 gần 

các khu vực sản xuất, nước ở khu vực này có 

mùi hôi thối, do có nhiều nguồn thải từ các khu 

sản xuất và dân cư trong khu vực mà chưa 

được xử lý tốt thải trực tiếp vào nguồn nước. 

 

 

 
Hình 3. Biểu đồ thể hiện giá trị COD 

 

* Hàm lượng oxy hòa tan (DO) 

DO là lượng oxy hòa tan trong nước, cần 

thiết cho sự sống của các sinh vật sống dưới 

nước. Trong môi trường nước DO thường 

được tạo ra nhờ sự hòa tan từ khí quyển hoặc 

quá trình quang hợp của tảo. Nếu hàm lượng 

DO trong nước thấp sẽ ảnh hưởng đến hệ sinh 

thái thủy sinh và làm giảm khả năng làm sạch 

của nguồn nước [10]. 

Kết quả từ biểu đồ Hình 4 cho thấy, 5/10 vị 

trí không đạt tiêu chuẩn cột B của QCVN 

08:2023/BTNMT. Tại các vị trí như VT3, 

VT4, VT7, VT8 và VT9 có hàm lượng DO 

(mg/L) lần lượt là: 1,1; 3,1; 2,8; 2,91 và 2,9 

mg/L đều thấp hơn so với quy chuẩn cho phép 

(5 mg/L). Điều này có thể là do sự xuất hiện 

của các vi sinh vật chuyển hóa cần sử dụng đến 

lượng oxy hòa tan có trong nước làm cho 

lượng oxy bị thiếu hụt, mặt khác kết hợp với 

kết quả phân tích hàm lượng COD (Hình 3) và 

hàm lượng BOD5 (Hình 2) đều cho thấy lượng 

chất hữu cơ trong nước nhiều, dẫn đến quá 

trình phân hủy các chất hữu cơ cần một lượng 

lớn oxy trong nước. Nếu không có biện pháp 

xử lý môi trường nước làm tăng lượng oxy hòa 

tan tại các khu vực này thì các sinh vật sống 

trong nước sẽ bị chết ngạt hoặc không có sinh 

vật sống. 

Các vị trí còn lại VT1, VT2, VT5, VT6 và 

VT10 hàm lượng oxy hòa tan trong nước cao, 

cho thấy khả năng tự làm sạch của các vùng 

nước vị trí này tốt hơn.  
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Hình 4. Biểu đồ thể hiện giá trị DO 

 

* Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) 

Các chất rắn lơ lửng là những chất rắn 

không tan trong nước, có ảnh hưởng lớn tới đời 

sống sinh vật. 

Qua kết quả phân tích được biểu diễn trong 

Hình 5 cho thấy, tất cả các mẫu phân tı́ch có 

tổng chất rắn lơ lửng vươṭ quá giới haṇ cho 

phép của QCVN 08:2023/BTNMT (100 mg/L). 

Thực tế quan sát khi lấy mẫu nước tại các vị trí 

này đều đục hoặc có nhiều chất rắn lơ lửng, tại 

3 vị trí là VT3, VT5 và VT7 nước còn có mùi 

hôi, màu đen và có rác thải xung quanh khu 

vực. Như vậy chất rắn lơ lửng tại các vị trí này 

cần có những biện pháp phù hợp để xử lý kịp 

thời. 

 

 
Hình 5. Biểu đồ thể hiện giá trị TSS 

 

* Hàm lượng nitrit (N/NO2
-) 

Hàm lượng các hợp chất chứa nitơ cũng là 

một chỉ tiêu quan trọng đánh giá mức độ ô 

nhiễm nước. Ở trong nước nitơ có thể tồn tại ở 

các hợp chất dưới dạng NO2
-, NO3

-, NH3
+, 

NH4
+... Nồng độ các hợp chất này trong nước 

cao sẽ dẫn đến các sinh vật trong nước bị 

nhiễm độc [11].  

Từ biểu đồ Hình 6, cho thấy chỉ có 2 vị trí 

là VT4 và VT5 có mẫu nước cho kết quả hàm 

lượng nitrit nằm trong giới hạn cho phép của 

cột B, QCVN 08:2023/BTNMT (1,5 mg/L). 

Các vị trí còn lại đều vượt quá giới hạn cho 

phép xả thải. Nguyên nhân do nước thải từ các 

cơ sở sản xuất chế biến gỗ có sử dụng các chất 

có chứa nitrit không được xử lý trước khi thải 

ra môi trường. Lượng nitrit này sẽ gây ảnh 

hưởng đến môi trường, sinh vật trong nước, 

mặt khác nếu sử dụng vào các mục đích tưới 

tiêu cho nông nghiệp dễ đi vào các cây lương 

thực, thực phẩm có thể gây ảnh hưởng tới sức 

khỏe con người và động vật. 
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Hình 6. Biểu đồ thể hiện giá trị (N/NO2

-) 

 

* Hàm lượng photphat (P/PO4
3-) 

Photpho là một trong những nguồn dinh 

dưỡng của các thực vật thuỷ sinh, đây cũng là 

một trong những nguyên nhân gây hiện tượng 

phú dưỡng ở các kênh, ao, hồ… Các dạng tồn 

tại của photpho trong nước chủ yếu là H2PO4
2-, 

PO4
3-, các polyphotphat và photpho hữu cơ 

[12, 13]. 

Kết quả Hình 7 cho thấy, tại 4 vị trí là: VT1, 

VT2, VT9 và VT10 đều nằm trong giới hạn 

cho phép để xả thải, 7 vị trí còn lại có hàm 

lượng PO4
3- vượt quá giới hạn cho phép của 

cột B, QCVN 08:2023/BTNMT. Như vậy, 

nhiều vị trí có hàm lượng photphat cao do 

trong quá trình chế biến gỗ sử dụng các hợp 

chất có gốc photphat nhưng chưa được xử lý 

hoặc xử lý chưa triệt để trước khi xả thải ra 

môi trường, nếu không được xử lý lâu dài sẽ 

ảnh hưởng môi trường nước và các sinh vật 

thủy sinh. 
 

Hình 7. Biểu đồ thể hiện giá trị P/PO4
3- 

 

* Coliforms 
Coliforms là các vi khuẩn hình que, gram 

âm, không sinh bào tử, được xem là vi khuẩn 

chỉ thị an toàn vệ sinh môi trường [14]. 

Kết quả từ Hình 8 cho thấy có 6 vị trí là: 

VT3, VT4, VT5, VT6, VT7 và VT9 đều có chỉ 

số coliforms vượt quá giới hạn cho phép của 

cột B, QCVN 08:2023/BTNMT (5000 

CFU/100 mL); có 4 vị trí là: VT1, VT2, VT8 

và VT10 có số coliforms nằm trong giới hạn 

cho phép của quy chuẩn. Trong đó có vị trí số 

3 và 5 có số coliforms lần lượt là 32000 và 

23000 CFU/100 mL cao hơn gấp 4,6 ÷ 6,4 lần 

so với quy chuẩn. Kết quả nghiên cứu cho 

thấy, tại những vị trí có tổng coliforms vượt 

tiêu chuẩn đã bị ô nhiễm vi sinh vật và nước 

mặt phải được xử lý phù hợp trước khi sử dụng 

cho mục đích khác. Sự hiện diện của coliforms 

cho thấy môi trường nước đang tiếp nhận chất 

thải bài tiết từ con người và động vật [15].
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Hình 8. Biểu đồ thể hiện giá trị Coliforms 
 

Qua đánh giá 8 chỉ tiêu chất lượng nước mặt 
tại 10 vị trí lấy mẫu cho thấy các chỉ tiêu: tổng 
chất rắng lơ lửng, hàm lượng BOD5, DO, 
COD, nitrit, phophat và coliforms đều vượt 
ngưỡng cho phép tại nhiều vị trí. Trong đó chất 
rắn lơ lửng tại tất cả các vị trí lấy mẫu đều 
vượt ngưỡng, còn lại các chỉ tiêu khác bị ô 
nhiễm tại một số vị trí. Như vậy, qua kết quả 
nghiên cứu chất lượng nước tại xã Hữu Bằng, 
huyện Thạch Thất đang có dấu hiệu của sự ô 
nhiễm, đặc biệt tại các vị trí gần các khu vực 
sản xuất và chế biến gỗ. Do đó, cần triển khai 
những biện pháp trong công tác quản lý môi 
trường để đảm bảo nguồn nước thải khi đưa 
vào môi trường sẽ an toàn với con người và 
sinh vật. 
3.3. Giải pháp 

Một số giải pháp quản lý nhằm giảm ô nhiễm 
môi trường nước tại làng nghề chế biến gỗ.  
3.3.1. Giải pháp trước mắt 

Huy động các nhân lực và máy móc thu dọn 
các bãi rác tự tạo gây ảnh hưởng đến người dân 
và có thể cuốn trôi vào nguồn nước. 

Thường xuyên nạo vét kênh mương, cống rãnh 
để lưu thông dòng nước đặc biệt vào mùa mưa. 
3.3.2. Giải pháp lâu dài 
* Giải pháp về chính sách, pháp lý 

Cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật 
về bảo vệ môi trường, đặc biệt là những chế tài 
xử phạt phải đủ sức răn đe và ngăn chặn các 
đối tượng vi phạm. 

Nhanh chóng xây dựng, ban hành và áp 
dụng văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ 
môi trường (BVMT) làng nghề, trong đó cần 
quy định rõ trách nhiệm của các cấp, các 

ngành, các địa phương và các hộ sản xuất. 
Các cơ quan quản lý cần tổ chức các lớp tập 

huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp 
vụ cho đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác 
môi trường; trang bị các phương tiện kỹ thuật 
quan trắc môi trường hiện đại để phục vụ có 
hiệu quả hoạt động của các lực lượng này.  
* Tăng cường đầu tư tài chính cho BVMT làng nghề 

Sử dụng các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách 
Nhà nước dành cho BVMT ở địa phương (1% 
tổng chi phí ngân sách); nguồn vốn đầu tư của 
chủ sản xuất và các khoản thu phí nước thải, 
thu gom vận chuyển chất thải rắn để có nguồn 
kinh phí cấp cho BVMT làng nghề. Tạo cơ sở 
hạ tầng, trong đó có việc quy hoạch các khu 
cụm làng nghề, hỗ trợ xây dựng hệ thống xử lý 
nước thải tập trung, hệ thống quản lý chất thải 
rắn và hỗ trợ kinh phí nghiên cứu quan trắc, 
khuyến khích áp dụng các công nghệ tiên tiến 
trong bảo vệ môi trường. 
* Giải pháp về tuyên truyền giáo dục nâng cao 
nhận thức cộng đồng 

Tổ chức các lớp tập huấn về môi trường cho 
cán bộ địa phương và nhân dân nắm được nội 
dung cơ bản về luật bảo vệ môi trường từ đó 
nâng cao ý thức tự giác trong chấp hành nghiêm 
chỉnh việc giữ gìn vệ sinh môi trường. 

Tuyên truyền, hướng dẫn triển khai thực 
hiện phân loại rác thải tại nguồn trên các địa 
bàn dân cư, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tái 
chế rác thải, giảm thiểu tác động đến môi 
trường sinh thái. 

Tổ chức các đợt tình nguyện tham gia làm 
sạch môi trường vào các đợt nghỉ và lễ tết để 
từ đó người dân từng bước được nâng cao ý 
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thức giữ gìn vệ sinh môi trường. 
Đầu tư giáo dục về gìn giữ và bảo vệ môi 

trường từ cấp mầm non trở lên, để mọi thế hệ 
trong xã hội đều nhận ra trách nhiệm phải bảo 
vệ môi trường sống cũng như bảo vệ cuộc sống 
của chính mình và các thế hệ tương lai.  
4. KẾT LUẬN  

Qua kết quả nghiên cứu tại 10 vị trí lấy mẫu 
trong xã Hữu Bằng với 8 chỉ tiêu phân tích cho 
thấy, các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cơ bản 
như: BOD5, COD, DO, TSS, nitrit và photphat 
đều bị ô nhiễm tại nhiều vị trí, đặc biệt hàm 
lượng chất rắn lơ lửng tại tất cả các vị trí quan 
trắc đều vượt ngưỡng so với QCVN 
08:2023/BTNMT (cột B) là do hàm lượng chất 
hữu cơ trong nước cao và một số hóa chất còn 
tồn dư do sử dụng trong quá trình chế biến gỗ 
đã đi vào nguồn nước. Như vậy, về cơ bản chất 
lượng nước tại xã Hữu Bằng đang bị ô nhiễm 
tại nhiều nơi, nhất là tại các khu vực sản xuất 
và chế biến gỗ. Điều này cho thấy công tác 
quản lý môi trường nước ở đây còn thiếu chặt 
chẽ, việc thu gom và xử lý nước thải chế biến 
gỗ trước khi đưa vào môi trường còn chưa 
được đảm bảo. Do đó cần triển khai những 
biện pháp đồng bộ cả trong quy hoạch phát 
triển kinh tế, công tác quản lý môi trường, các 
quy trình sản xuất và chế biến gỗ, công tác thu 
gom và xử lý nước thải, đặc biệt là nâng cao 
vai trò, ý thức cộng đồng trong vấn đề bảo vệ 
môi trường làng nghề xã Hữu Bằng.  
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